CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. THÔNG TIN CHUNG
Tên trường: Trường Mầm non Đô thị Sài Đồng
Cơ quan chủ quản: UBND Quận Long Biên.

	Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Hà Nội
	
	Tên hiệu trưởng
	Trần Thị Phương Dung

	Huyện/quận/thị xã/thành phố
	Long Biên
	
	Điện thoại trường
	043.6755219

	Xã/phường/thị trấn
	Sài Đồng
	
	Fax
	

	Đạt chuẩn quốc gia
	Mức độ II
	
	Web
	Mndothisaidong@longbien.edu.vn

	Năm thành lập trường (Theo quyết định thành lập)
	2013
	
	Số điểm trường (nếu có)
	01

	|_|Công lập
	|_| Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

	|_| Tư thục
	|_|  Trường liên kết với nước ngoài

	|_| Dân lập
	|X| Công lập tự chủ một phần tài chính.



II. Quy mô lớp học:
	Năm học
	Khối
	Số lớp
	Số HS
	Số GV
	Bình quân trẻ/1 GV

	2016 - 2017
	Nhà trẻ
	02
	49
	7
	08 HS/1gv

	
	MGB
	04
	101
	10
	12 HS/1gv

	
	MGN
	05
	158
	11
	15 HS/1gv

	
	MGL
	03
	107
	7
	17 HS/1gv

	
	Tổng Số
	14
	415
	35
	13 HS/1gv





III Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên	 
	TT
	Đội ngũ CBGVNV
	Số lượng
	Biên chế
	HĐ 68
	HĐ trường
	Trình độ
	Trình độ
CNTT cơ bản 
	Trình độ
ngoại ngữ

	
	
	
	
	
	
	QL
GD
	LL
CT
	Th.Sỹ
	ĐH
	CĐ
	TC
	THPT
	
	A1
	A2
	B1

	1
	BGH
	03
	03
	
	
	02
	02
	01
	02
	
	
	
	03
	
	03
	1

	2
	Giáo viên
	35
	22
	
	13
	
	
	
	08
	20
	9
	
	29
	9
	19
	02

	3
	GV Tin học
	01
	
	1
	
	
	
	
	
	01
	
	
	01
	
	
	

	4
	GV CB
	03
	1
	
	2
	
	
	
	1
	
	1
	
	3
	1
	2
	

	5
	Nhân viên
	17
	03
	13
	01
	
	
	
	01
	6
	5
	04
	12
	08
	03
	01

	
	Tổng cộng:
	59
	29
	14
	16
	02
	02
	01
	12
	27
	15
	04
	48
	14
	27
	04



IV. Danh sách cán bộ quản lý

	 
	Họ và tên
	Chức danh, học vị, học hàm
	Điện thoại, Email

	Ban giám hiệu
	Trần  Thị Phương Dung
	- Hiệu trưởng - BTCB
- Thạc sĩ
	
0988090378

	Ban giám hiệu
	Nguyễn Ngọc Anh
	- Phó hiệu trưởng
- Đại học
	
0974334150

	Ban giám hiệu
	Hoàng Thị Nghĩa
	- Phó hiệu trưởng
- Đại học
	
0986289369

	Công đoàn
	Nguyễn Thị Loan
	- Chủ tịch Công đoàn – TTCM khối Nhà trẻ
- Đại Học
	01223215599

	Tổ giáo viên
	Trần Thị Hằng
	- Bí thư đoàn thanh niên - TTCM Khối MG Lớn
- Đại học
	0934675699

	
	Nguyễn Thu Hương
	- TTCM khối MG Nhỡ
- Cao đẳng
	0979792216

	
	Lương Thị Hảo
	- TTCM khối MG Bé
- Đại học
	0916418396

	Tổ văn phòng
	Nguyễn Thị Thúy
	- Tổ trưởng
- Cao đẳng
	
0985408987

	Tổ nuôi dưỡng
	Phạm Thị Thơ
	- Tổ trưởng
- Cao đẳng
	0947257277



